
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

1700703

3190040

0

NGUYỄN 

THỊ 
MAI 245275386 07/12/2011

Công an 

Đăk Nông
06/01/1995

Thôn Kual 1, xã 

Đắk N'Dung, huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3947 Cấp Mới

2

1700703

3190039

9

LƢƠNG 

TUYẾT 
DUNG 272451229 09/02/2017

Công an 

Đồng Nai
05/01/1996

246, KP2, phƣờng 

Xuân Thanh, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế Kỹ 

Thuật 

Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3948 Cấp mới

3

1700703

3190039

7

Nguyễn Thị Sen 272959556 22/02/2018
Công an 

Đồng Nai
27/01/1984

63 khu tái định cƣ, 

khu phố 7, phƣờng 

Tân Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2017

Đại học Võ 

Trƣờng 

Toản

 Nhà thuốc 3949 Cấp mới

4

1700703

3190039

8

Trƣơng Thị Hà 272078877 24/07/2013
Công an 

Đồng Nai
05/09/1988

Số nhà S18, khu phố 

3, phƣờng Long 

Bình Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3950 Cấp mới

5

1700703

3190039

3

Lê Thị 

Hoài 
Thƣơng 272410055 10/07/2010

Công an 

Đồng Nai
12/10/1995

Ấp 5, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3951 Cấp mới

(Kèm Quyết định số 2176/QĐ-SYT ngày 23 tháng 12 năm 2019)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 58)

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúMã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

STT
Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 
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ND
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Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh
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Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

6

1700703

3190039

4

Lê Thị 

Hồng 
Vân 272307913 19/05/2009

Công an 

Đồng Nai
06/03/1993

Ấp Quảng Biên, xã 

Quảng Tiến, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Đại học 

quốc tế 

hồng bàng 

TpHCM

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3952

Cấp mới

Thu hồi 

chứng chỉ 

hành nghề 

3481/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

16/7/2018

7

1700703

3190039

5

Huỳnh 

Minh 
Thƣ 192047487 03/10/2013

Công an 

Thừa 

Thiên - 

Huế

16/07/1996

xã Phú Thƣợng, 

huyện Phú Vang, 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3953 Cấp mới

8

1700703

3190039

0

Tố Thúy Lan 272102193 07/11/2006
Công an 

Đồng Nai
13/11/1991

Ấp 2, xã Phƣớc 

Khánh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

Cửu Long

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3954 Cấp mới

9

1700703

3190039

1

Nguyễn Thị 

Xuân
173394569 16/01/2012

Công an 

Thanh 

Hóa

27/06/1991

xã Yên Thịnh, 

huyện Yên Định, 

tỉnh Thanh Hóa

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

Trƣờng 

trung cấp 

quân y 3

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3955 Cấp mới

10

1700703

3190039

2

Nguyễn 

Ngọc 
Anh 271845725 08/08/2018

Công an 

Đồng Nai
27/04/1989

Khu phố 4, phƣờng 

Bửu Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2017

Đại học y 

dƣợc cần 

thơ

 Nhà thuốc 3956 Cấp mới

11

1700703

3190038

7

Mai Minh Phụng 215055028 11/09/2015
Công an 

Bình Định
05/02/1989

xã Cát Thành, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

bách khoa 

sài gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3957 Cấp mới

2
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12

1700703

3190038

8

Nguyễn 

Anh Tuấn
221246528 17/03/2007

Công an 

Phú Yên
18/05/1989

Khu phố Long Hải, 

phƣờng Xuân Phú, 

thị xã Sông Cầu, 

tỉnh Phú Yên

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2009

Trung cấp y 

tế Phú Yên

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3958 Cấp mới

13

1700703

3190038

9

Nguyễn 

Thùy 
Hiên 271833457 18/06/2019

Công an 

Đồng Nai
11/01/1984

Ấp Bảo Định, xã 

Xuân Định, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

bán buôn dƣợc 

liệu, vị thuốc cổ 

truyền

3959 Cấp mới

14

1700703

3190038

3

Vƣơng 

Đình 
Trung 182039771 12/06/2018

Công an 

Nghệ An
20/08/1973

77 đƣờng 2/9, KP5, 

thị trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

bách khoa 

Bình Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3960

15

1700703

3190038

4

Thái Công Thuận 271503649 19/10/2007
Công an 

Đồng Nai
21/06/1983

tổ 2 khu phố Trần 

Hƣng Đạo, xã Xuân 

Thạnh, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

bách khoa 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3961 Cấp mới

16

1700703

3190038

5

Nguyễn Thị 

Bích 
Huệ 272365685 13/04/2018

Công an 

Đồng Nai
01/04/1981

tổ 1A, KP5, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Bách Khoa 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3962 Cấp mới

17

1700703

3190038

6

Mai Thị Thu 271537517 14/11/2014
Công an 

Đồng Nai
20/10/1979

ấp tân đạt, xã Đồi 

61, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Bách khoa 

Bình Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3963 Cấp mới

3
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18

1700703

3190038

0

Nguyễn Thị 

Nhƣ 
Phƣợng 272397196 07/07/2010

Công an 

Đồng Nai
19/03/1993

39 Võ Văn Tần, khu 

phố Núi Tung, 

phƣờng Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng 

quốc tế 

thành phố 

HCM

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3964 Cấp mới

19

1700703

3190038

1

Nguyễn 

Xuân Minh 
Cƣờng 271672708 16/11/2016

Công an 

Đồng Nai
21/08/1984

21/3B, ấp Tây Kim, 

xã Gia Kiệm, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng 

Đại Việt Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3965 Cấp mới

20

1700703

3190038

2

Hoàng Thị Nhung 162795447 10/11/2009
Công an 

Nam Định
15/03/1986

xã Hải Tây, huyện 

Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3966 Cấp mới

21

1700703

3190037

9

Nguyễn Thị Duyên 25205740 22/12/2009

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh

06/02/1983

15/30 đƣờng Lô 4, 

khu phố 18, phƣờng 

Bình Hƣng Hoà A, 

quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc sĩ 

Đại học
2017

Đại học 

Dƣợc Hà 

Nội

 Nhà thuốc 3967 Cấp mới

22

1700703

3190037

8

Nguyễn Thị 

Huyền 
Vi 272382939 14/05/2010

Công an 

Đồng Nai
27/08/1995

195A, tổ 6, khu phố 

hiệp tâm 2, thị trấn 

Định Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3968 cấp mới

Tổng: 22 trường hợp (06 DSCĐ, 13 DSTH, 3 DSĐH)

4


